
STT Mã SV Lớp Ngày sinh Ghi chú

Khóa 2012-2015

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 12C2010003 Lương Tấn Đức 12C1 03/02/93

Ngành Quản trị kinh doanh

1 12C2030135 Lê Văn Bao 12M3 17/10/94

2 12C2030168 Lê Duy Quang 12M3 26/09/94

3 12C2030167 Nguyễn Lâm Quân 12M3 04/12/93

4 11C2030155 Nguyễn ánh Vân 12M3 19/08/93

Ngành Công nghệ sinh học

1 12C2040013 Huỳnh Thanh Hùng 12S1 10/10/94

2 12C2040068 Trần Thị Lan 12S2 12/07/94

3 12C2040075 Lê Hồ Sĩ Phước 12S2 06/05/94

Ngành Tài chính - ngân hàng

1 12C2070040 Lê Hoàng Thảo Vy 12T 18/02/94

Khóa 2013-2016

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 13CC010116 Nguyễn Thùy Dương 13C01.3 25/12/94

Ngành Kế toán

1 13CC020030 Trần Thị Nguyên Phương 13C02 03/01/94

2 12C2020221 Đoàn Thị Thu Thảo 13C02 14/09/94

Khóa 2014-2017

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 14CC010001 Bùi Quốc Bảo 14C01.1 03/08/96

2 14CC010020 Đỗ Thị Thanh Huyền 14C01.1 13/09/96

3 14CC010033 Trần Quang Thắng 14C01.1 07/06/96

4 14CC010045 Nguyễn Chiếm Toàn 14C01.1 28/04/96

5 14CC010069 Nguyễn Thành Mẫn 14C01.2 18/10/96

6 14CC010125 Lê Thị Mến 14C01.3 07/05/96

7 14CC010132 Lê Thị Nhân 14C01.3 20/03/96

8 14CC010133 Lê Thị Nhi 14C01.3 19/06/96

9 14CC010142 Tạ Thị Phương Thảo 14C01.3 06/08/96

10 14CC010145 Nguyễn Thị Thủy 14C01.3 19/03/96

11 14CC010160 Nguyễn Thái Duy 14C01.4 18/01/96

12 14CC010182 Trần Thị Oanh 14C01.4 07/12/96

13 14CC010189 Nguyễn Thị Thơm 14C01.4 22/12/96

14 14CC010197 Mai Thị Ngọc Uyên 14C01.4 28/04/95

15 14CC010225 Nguyễn Thị Tuyết Minh 14C01.5 16/11/96

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
 SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

(Kèm theo Quyết định số:488/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 01 tháng 6 năm 2016)
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16 14CC010226 Võ Thị Thu Nga 14C01.5 22/08/96

17 14CC010241 Trần Thị Thu Thảo 14C01.5 28/04/94

18 14CC010250 Nguyễn Anh Vũ 14C01.5 26/01/96

Ngành Kế toán

1 14CC020001 Lê Thị Kim ánh 14C02 16/08/96

2 14CC020007 Doãn Bá Hiệp 14C02 27/12/96

3 14CC020009 Nguyễn Bùi Thái Long 14C02 12/04/96

4 14CC020010 Trương Thị Ngọc Mai 14C02 14/10/96

5 14CC020012 Hoàng Thị Yến Nhi 14C02 20/08/96

6 14CC020019 Lê Thị Thu Trâm 14C02 18/09/96

7 14CC020023 Huỳnh Thị Phượng Vĩ 14C02 27/07/96

Ngành Công nghệ sinh học

1 14CC040003 Nguyễn Mỹ Hương 14C04 16/05/96

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm

1 14CC060007 Nguyễn Thị Kim Dung 14C06.1 28/05/95

2 14CC060008 Dương Thị Mỹ Duyên 14C06.1 02/04/96

3 14CC060030 Lê Anh Quý 14C06.1 24/08/96

4 14CC060042 Nguyễn Thị Thu Thủy 14C06.1 01/02/96

5 14CC060054 Nguyễn Thị ái Duyên 14C06.2 06/08/96

6 14CC060056 Phan Thị Mây Hạ 14C06.2 20/12/96

7 14CC060059 Châu Thị Hiền 14C06.2 10/01/96

8 14CC060072 Dương Hồng Hoa Nhi 14C06.2 15/04/96

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

1 14CC100002 Đỗ Trường Anh 14C10 05/08/95

2 14CC100009 Hồ Văn Hải 14C10 01/11/96

3 14CC100010 Trần Quang Hạt 14C10 18/11/96

4 14CC100013 Phan Văn Trung Khánh 14C10 29/12/96

5 14CC100017 Trương Thị Lệ 14C10 01/12/95

6 14CC100021 Hồ Thị Lý 14C10 30/01/96

7 14CC100037 Nguyễn Tấn Tiển 14C10 10/03/96

8 14CC100038 Võ Văn Tin 14C10 24/12/96

9 14CC100045 Trần Tấn Xin 14C10 19/10/95

Tổng số SV trong danh sách: 55

NGƯỜI LẬP BIỂU KT.HIỆU TRƯỞNG
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(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền Đặng Thị Mộng Quyên
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